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	STT
	Họ và tên giáo viên
	Khu
	Ngày thi

	01
	Đỗ Thị Thảo
	Trường Xuân
	13/10/2022


	02
	Chu Thị Hồng
	
	

	03
	Lê Thị Ngọc Mai
	
	

	04
	Nguyễn Thị Vân
	Trường Xuân
	14/10/2022


	05
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	
	

	06
	Lê Thị Thu Hoa
	
	

	07
	Lê Thị Huyền Trang
	Xuyên Dương
	18/10/2022

	08
	Nhữ Thị Thu Hiền
	
	

	09
	Mai Thị Xoa
	
	

	10
	Lê Thị Ánh Đông
	Trường Xuân
	19/10/2022


	11
	Vũ Thị Thịnh
	
	

	12
	Ngô Thị Phương Quý
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thu
	Trường Xuân
	20/10/2022


	14
	Nguyễn Thanh Phượng
	
	

	15
	Hoàng Thị Lệ Thu
	
	

	16
	Nguyễn Thị Xuân
	Xuyên Dương
	21/10/2022

	17
	Lê Thu Thảo
	
	

	18
	Lê Thị Phượng
	
	

	19
	Phùng Thị Ánh Tuyết
	Trường Xuân
Vân Đồng
	25/10/2022


	20
	Vũ Thị Thảo
	
	

	21
	Ngô Thiều Linh
	
	

	22
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Trường Xuân
	26/10/2022


	23
	Phạm Thị Thúy
	
	

	24
	Phùng Thị Quỳnh
	
	

	25
	Kim Thị Hương
	Xuyên Dương
	27/10/2022

	26
	Nguyễn Thị Vân Anh
	
	

	27
	Phạm Thị Hồng Nhung
	
	

	28
	Phan Thị Ngọc
	Trường Xuân
Vân Đồng
	28/10/2022

	29
	Lê Thị Quyên
	
	

	30
	NguyễnThị Na
	
	

	31
	Vũ Thị Loan
	Trường Xuân
	31/10/2022

	32
	Nguyễn Thị Hiền
	
	

	33
	Nguyễn Thị Nền
	
	



